	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
	ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN HỌC

	Khoa Xây Dựng
	LỚP: CIE 432 D - MÔN: Đồ Án Kỹ Thuật Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp - SỐ TC: 1

	
	
	
	

	
	
	
	GIẢNG VIÊN: ĐẶNG HỒNG LONG

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
	ĐIỂM THI KTHP
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điểm danh chuyên cần
	Kiểm tra thường kỳ
	Kiểm tra cuối kỳ
	

	
	
	
	
	15.00%
	30.00%
	55.00%
	 

	1
	1821614007
	Lê Thế
	Bình
	CIE 432 D
	10.0
	6.8
	 
	 

	2
	1821615185
	Huỳnh Thanh
	Bình
	CIE 432 D
	10.0
	6.8
	 
	 

	3
	1821166681
	Mai Đình
	Chín
	CIE 432 D
	10.0
	7.5
	 
	 

	4
	1821614013
	Trương Văn
	Cương
	CIE 432 D
	10.0
	7.0
	 
	 

	5
	1821615169
	Phan Tấn
	Đạt
	CIE 432 D
	10.0
	6.9
	 
	 

	6
	1821615161
	Trần Trung
	Hiếu
	CIE 432 D
	10.0
	9.0
	 
	 

	7
	162213240
	Nguyễn Ngọc
	Hoàng
	CIE 432 D
	7.0
	6.0
	 
	 

	8
	1821615831
	Nguyễn Quang
	Hùng
	CIE 432 D
	10.0
	7.5
	 
	 

	9
	1821616419
	Trần Quốc
	Khánh
	CIE 432 D
	10.0
	8.2
	 
	 

	10
	1820615183
	Trịnh Khánh
	Lộc
	CIE 432 D
	10.0
	7.5
	 
	 

	11
	1821613522
	Đoàn Công
	Lộc
	CIE 432 D
	10.0
	7.2
	 
	 

	12
	171216283
	Lê Thành
	Long
	CIE 432 D
	9.0
	6.8
	 
	 

	13
	172219054
	Hoàng Nam
	Long
	CIE 432 D
	7.0
	6.8
	 
	 

	14
	1821614736
	Phan Huy
	Lực
	CIE 432 D
	9.5
	7.0
	 
	 

	15
	162213272
	Nguyễn Phước Bảo Đại
	Ngọc
	CIE 432 D
	9.0
	6.8
	 
	 

	16
	2026612674
	Nguyễn Đức Tề
	Phi
	CIE 432 D
	9.5
	7.3
	 
	 

	17
	1821615179
	Lê Văn
	Quốc
	CIE 432 D
	10.0
	7.3
	 
	 

	18
	1821615168
	Dương Hiển
	Sơn
	CIE 432 D
	10.0
	7.0
	 
	 

	19
	1821614018
	Phan Bùi Thanh
	Tân
	CIE 432 D
	10.0
	6.5
	 
	 

	20
	172217263
	Nguyễn Văn
	Tấn
	CIE 432 D
	9.0
	7.2
	 
	 

	21
	1821615172
	Nguyễn Văn
	Thạch
	CIE 432 D
	10.0
	7.2
	 
	 

	22
	1821614726
	Trần Thiện
	Thanh
	CIE 432 D
	10.0
	7.0
	 
	 

	23
	1821613829
	Phan Văn
	Thành
	CIE 432 D
	8.0
	6.8
	 
	 

	24
	172217277
	Ngô Minh
	Thạnh
	CIE 432 D
	9.0
	6.5
	 
	 

	25
	1821615638
	Lê Đình
	Tiến
	CIE 432 D
	10.0
	7.5
	 
	 

	26
	1821615180
	Huỳnh Công
	Tịnh
	CIE 432 D
	10.0
	7.0
	 
	 

	27
	1821616004
	Lê Chí
	Toàn
	CIE 432 D
	10.0
	7.0
	 
	 

	28
	1821616286
	Nguyễn Thanh
	Trà
	CIE 432 D
	10.0
	8.5
	 
	 

	29
	1821613519
	Võ Tấn
	Triều
	CIE 432 D
	9.0
	6.5
	 
	 

	30
	1821613826
	Lê Anh
	Tuấn
	CIE 432 D
	10.0
	7.0
	 
	 

	31
	1821614725
	Lê Văn
	Vương
	CIE 432 D
	10.0
	7.0
	 
	 

	
	
	
	
	
	Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2016

	GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
	GIÁO VỤ
	LÃNH ĐẠO KHOA

	
	
	

	
	
	

	                    ĐẶNG HỒNG LONG
	
	

	
	
	



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
	ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN HỌC

	Khoa Xây Dựng
	LỚP: CIE 432 F - MÔN: Đồ Án Kỹ Thuật Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp - SỐ TC: 1

	
	
	
	

	
	
	
	GIẢNG VIÊN: ĐẶNG HỒNG LONG

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
	ĐIỂM THI KTHP
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điểm danh chuyên cần
	Kiểm tra thường kỳ
	Kiểm tra cuối kỳ
	

	
	
	
	
	15.00%
	30.00%
	55.00%
	 

	1
	172529041
	Trần Bình
	An
	CIE 432 F
	8.5
	7.0
	 
	 

	2
	171216244
	Lê Văn
	Dũng
	CIE 432 F
	10.0
	8.7
	 
	 

	3
	172217158
	Dương Tiến
	Dũng
	CIE 432 F
	5.0
	5.0
	 
	 

	4
	1821614729
	Nguyễn Nho
	Duy
	CIE 432 F
	9.5
	8.3
	 
	 

	5
	132315710
	Châu Quang
	Huy
	CIE 432 F
	2.0
	2.0
	 
	 

	6
	1821614048
	Trần Hữu
	Lên
	CIE 432 F
	10.0
	6.9
	 
	 

	7
	1821614026
	Ngô Nhật
	Linh
	CIE 432 F
	9.0
	6.8
	 
	 

	8
	172217203
	Trần Hữu
	Lợi
	CIE 432 F
	10.0
	6.7
	 
	 

	9
	172217207
	Trần Đại
	Luật
	CIE 432 F
	9.0
	7.5
	 
	 

	10
	162213268
	Trần Hải
	Nam
	CIE 432 F
	8.5
	7.3
	 
	 

	11
	171216309
	Nguyễn Hồng
	Phong
	CIE 432 F
	10.0
	7.0
	 
	 

	12
	162213280
	Bùi Văn
	Phú
	CIE 432 F
	8.5
	7.2
	 
	 

	13
	1821614031
	Trần Đình
	Quy
	CIE 432 F
	10.0
	7.0
	 
	 

	14
	172217254
	Trần Huy
	Quyền
	CIE 432 F
	10.0
	7.0
	 
	 

	15
	1821614732
	Nguyễn Viết
	Sĩ
	CIE 432 F
	7.0
	6.5
	 
	 

	16
	1821614034
	Nguyễn Quý
	Thọ
	CIE 432 F
	10.0
	7.8
	 
	 

	17
	1821613832
	Trần Anh
	Tôn
	CIE 432 F
	10.0
	7.3
	 
	 

	18
	1821614005
	Nguyễn Đức
	Tựu
	CIE 432 F
	10.0
	8.8
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2016

	GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
	GIÁO VỤ
	LÃNH ĐẠO KHOA

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ĐẶNG HỒNG LONG
	
	




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
	ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN HỌC

	Khoa Xây Dựng
	LỚP: CIE 432 H - MÔN: Đồ Án Kỹ Thuật Lắp Ghép Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp - SỐ TC: 1

	
	
	
	

	
	
	
	GIẢNG VIÊN: ĐẶNG HỒNG LONG

	STT
	MÃ SV
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
	ĐIỂM THI KTHP
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điểm danh chuyên cần
	Kiểm tra thường kỳ
	Kiểm tra cuối kỳ
	

	
	
	
	
	15.00%
	30.00%
	55.00%
	 

	1
	171216215
	Võ Văn
	Biên
	CIE 432 H
	7.0
	6.0
	 
	 

	2
	172217146
	Phạm Bảo
	Đại
	CIE 432 H
	7.0
	6.0
	 
	 

	3
	172217149
	Nguyễn Văn
	Đạt
	CIE 432 H
	7.0
	7.0
	 
	 

	4
	171216252
	Nguyễn Đức
	Hạnh
	CIE 432 H
	10.0
	7.5
	 
	 

	5
	172217189
	Trần Khánh
	Hưng
	CIE 432 H
	7.0
	7.0
	 
	 

	6
	162217419
	Lê Thanh
	Khánh
	CIE 432 H
	4.0
	3.0
	 
	 

	7
	172217247
	Nguyễn Quang
	Phương
	CIE 432 H
	7.5
	6.5
	 
	 

	8
	171216321
	Nguyễn Quang Phú
	Quốc
	CIE 432 H
	2.0
	2.0
	 
	 

	9
	1821614022
	Nguyễn Văn
	Tấn
	CIE 432 H
	10.0
	7.3
	 
	 

	10
	161215178
	Đinh Thị Hồng
	Thắng
	CIE 432 H
	8.0
	7.0
	 
	 

	11
	1821615830
	Tào Quang
	Thắng
	CIE 432 H
	10.0
	7.8
	 
	 

	12
	162213307
	Lê Minh
	Thiện
	CIE 432 H
	9.0
	7.5
	 
	 

	13
	172217298
	Lê Hữu Minh
	Tin
	CIE 432 H
	5.5
	5.0
	 
	 

	14
	1827617388
	Đặng Kim
	Tới
	CIE 432 H
	2.0
	2.0
	 
	 

	15
	1821614021
	Huỳnh Ngọc
	Tuấn
	CIE 432 H
	8.0
	7.3
	 
	 

	16
	1821613518
	Đào Ngọc
	Vinh
	CIE 432 H
	10.0
	6.8
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2016

	GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
	GIÁO VỤ
	LÃNH ĐẠO KHOA

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ĐẶNG HỒNG LONG
	
	



